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Bài 36: Khái quát về di truyền học
I.HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CỦA BÀI.
1. DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
- Di truyền học nghiên cứu về lĩnh vực gì?
- Hiện tượng di truyền và biến dị do nhân tố nào quy định?
2. MENDEL – NGƯỜI ĐẶT NỀN MÓNG CHO DI TRUYỀN HỌC
- Trình bày thí nghiệm mendel ?- Tính trạng tương phản là gì?
- Trong thí nghiệm của Mendel về tính trạng màu hoa ở cây đậu hà lan thì có kết quả như thế nào?
- Từ thí nghiệm, Mendel đã đưa ra kết luận gì?
- Ý tưởng của Mendel về nhân tố di truyền  là gì?
3. MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ KÍ HIỆU DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN
- Tính trạng là gì? - Tính trạng trội biểu hiện như thế nào?
- Nhân tố di truyền là gì? - Kiểu hình là gì?  - Kiểu gene là gì?
- Dòng thuần có đặc điểm gì?   - Thế hệ con lai đời thứ nhất có kí hiệu gì?
 II.HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHẬN BIẾT
Câu 1: Tính trạng là gì?
A. Những đặc điểm cụ thể về sinh hóa, sinh sản của một cơ thể.
B. Những đặc điểm cụ thể về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể.
C. Những đặc điểm sinh lí, sinh hóa của một cơ thể.
D. Những biểu hiện về hình thái của cơ thể.
Câu 2: Ai là người đặt nền móng cho di truyền học?
A. Charle Darwin.                         B. Barbara McClintock.   
C. Wilmut và Campbell.               D. Grego Johann Mendel.
Câu 3: Tính trạng tương phản là
A. Hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của nhiều tính trạng
B. Hai trạng thái biểu hiện tương đồng nhau của cùng một loại tính trạng.
C. Hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau cùng một loại tính trạng.
D. Hai trạng thái biểu hiện tương đồng nhau của nhiều tính trạng.
2. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THÔNG HIỂU
Câu 1: Đặc điểm nào của cây Đậu Hà Lan tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu các quy luật di truyền của Men đen?
A. Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn nghiêm ngặt. B. Sinh sản nhanh và phát triển mạnh.
C. Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn không nghiêm ngặt.    D. Có hoa đơn tính, giao phấn nghiêm ngặt.
Câu 2: Quan sát hình ảnh và cho biết thế hệ con đời thứ nhất có kiểu hình gì?
[image: A close-up of flowers

Description automatically generated]
A. 100% cây hoa tím nhạt.     B. 50% cây hoa tím, 50% cây hoa trắng
3. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG
BÀI 37:  CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN CỦA MENDEL
I.HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CỦA BÀI.

 1.QUY LUẬT PHÂN LI
2. QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP
II.HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHẬN BIẾT
Câu 1: Cho hình ảnh sau, cho biết hình này nói về hiện tượng gì?
[image: IMG_256]
A. Gene quy định màu hoa bị đột biến khi hai allele A và a tương tác với nhau trong cơ thể lai của của hoa.
B. Môi trường thay đổi làm xuất hiện hiện tượng thường biến kéo theo xuất hiện màu hoa mới.
    C. Hiện tượng allele A trội không hoàn toàn so với allele a làm xuất hiện kiểu hình trung gian giữa đỏ và trắng là hoa hồng. 
D. Không có lời mô tả hiện tượng nào là đúng.
Câu 2: Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều kiểu gene nhất?
A. AaBb × Aabb.             B. AABb × AaBB.   C. AaBB × aabb.          D. AABB × Aabb.
C. AaBbDd × aaBbDd hoặc AaBbDd × aaBbdd.
D. AaBbDd × AabbDd hoặc AaBbDd × aaBbDd.
Câu 24: Ở môt loài thưc vật, hình dạng quả do hai cặp allele Aa và Bb, nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau quy định. Sự có mặt của hai allele trội A và B cho kiểu hình quả tròn, nếu thiếu một trong hai gene trội A hoặc B hoặc thiếu cả hai gene trội A và B sẽ cho kiểu hình quả dài. Cho cây (P) có kiểu gene dị hợp hai cặp gene tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và sự biểu hiện của gene này không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lí thuyết, khi nói về đời lai F1, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
1. Trên mỗi cây F1 có hai loại quả, trong đó có 50% số quả tròn và 50% số quả dài.
2. Trong số các cây F1, có 43,75% số cây cho quả dài.
3. Các cây F1 có ba loại kiểu hình, trong đó có 56,25% số cây quả tròn, 37,5% số cây quả dài và 6,25% số cây có cả quả tròn và quả dài.
4. Trên mỗi cây F1 có hai loại quả, trong đó số quả tròn chiếm 56,25%.
5. Trên mỗi cây F1 chỉ có một loại quả, 100% quả tròn hoặc 100% quả dài.
A. 1.                    B. 2.                      C. 3.               D. 4.
A. truyền thông tin về cấu trúc protein đến ribosome.
      B. vận chuyển amino acid cho quá trình tổng hợp protein.
      C. tham gia cấu tạo nhân của tế bào.
      D. tham gia cấu tạo màng tế bào.
Câu 24: Kí hiệu của phân tử RNA thông tin là:
A. mRNA.                  B. rRNA.              C. tRNA.                         D. RNA.
Câu 25: Tên gọi đầy đủ của phân tử RNA là:
A. deoxyribonucleic acid.                  B. phosphoric acid.
      C. ribonucleic acid.                           D. nucleotide.
Bài 39: 
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nếu không xảy ra sai sót, kết thúc quá trình tái bản, từ 1 DNA thường tạo ra bao nhiêu DNA mới?
A. 2.                   B. 3.                 C. 4.                               D. 5.
Câu 2: Kết quả của quá trình tái bản DNA là
A. phân tử DNA con được đổi mới so với DNA mẹ.            
B. phân tử DNA con giống hệt DNA mẹ.C. phân tử DNA con dài hơn DNA mẹ.
D. phân tử DNA con ngắn hơn DNA mẹ.
C. quá trình tạo 2 phân tử DNA mới giống như DNA ban đầu.
D. quá trình tổng hợp mRNA dựa trên trình tự nucleotide của chuỗi polypeptide.
BÀI 41:ĐỘT BIẾN GEN:

Câu 1: Trong các nhận định sau đây, nhận định nào không đúng?
1. Đột biến gene cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.
2. Đột biến gene là đột biến xảy ra ở cấp độ phân tử.
3. Không phải loại đột biến gene nào cũng di truyền được qua quá trình sinh sản hữu tính.
4. Các đột biến gene biểu hiện ra kiểu hình ở cả thể đồng hợp và dị hợp.
5. Đột biến là sự biến đổi vật chất di truyền chỉ ở cấp độ phân tử.
A. 2, 4 và 5.    B. 4 và 5.             C. 1, 2 và 5.                                 D. 3, 4 và 5.
Xét các đoạn gene I, II, III sau:
3’ –AGTTGA-              -AGCTGA-              -GAGCTGA-
5’ –TCAACT-              -TCGACT-                -CTCGAT-
            I                            II                               III
Sử dụng dữ liệu trên, trả lời các câu 2 đến 6.
Câu 2: Từ gene I sang gene II là dạng đột biến gì?
· A. Thay 1 cặp T-A bằng 1 cặp C-G.   B. Thay 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-C.
· C. Thay 1 cặp C-G bằng 1 cặp T-A.        D. Thay 1 cặp A-T bằng 1 cặp C-G.
Câu 3: Từ gene II sang gene III là dạng đột biến nào?
A. Thay thế 2 cặp nucleotit.      B. Thêm 1 cặp nucleotit.
· C. Đảo vị trí của 2 cặp nucleotit.           D. Mất 2 cặp nucleotit.
Câu 4: Hậu quả của đột biến từ gene I sang gene II là
A. làm thay đổi tất cả các amino acid.            B. làm thay đổi 1 amino acid.
C. làm thay đổi một số amino acid.         D. làm thay đổi 2 amino acid.

VI: CHƯƠNG TIẾN HÓA
BÀI 49: KHÁI NIỆM TIẾN HÓA VÀ CÁC HÌNH THỨC CHỌN LỌC
CÂU HỎI NHẬN BIẾT
Câu 1: Chọn lọc tự nhiên là quá trình nào sau đây? 
A. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường. 
B. Sự lựa chọn của con người về sinh vật nuôi. 
C. Sự biến đổi di truyền ngẫu nhiên. 
D. Sự thích ứng của sinh vật với môi trường.
Câu 2: Tiến hóa sinh học là 
A. Sự thay đổi màu sắc của quần thể sinh vật qua các thế hệ nối tiếp nhau theo thời gian.
B. Sự thay đổi các đặc tính di truyền của quần thể sinh vật qua các thế hệ nối tiếp nhau theo thời gian.
C. Sự thay đổi kích thước của quần thể sinh vật qua các thế hệ nối tiếp nhau theo thời gian.
D. Sự thay đổi cấu trúc cơ thể của sinh vật qua các thế hệ nối tiếp nhau theo thời gian.
Câu 3: Sự tiến hóa của xương chi ngựa đã giúp gì cho loài ngựa?
A. Chạy nhanh hơn.     B. Chạy chậm hơn.    C. Đứng vững hơn.     D. Bền bỉ hơn.
Câu 4: Con người ứng dụng chọn lọc nhân tạo để
A. nâng cao nang suất chất lượng vật nuôi và cây trồng.
B. nâng cao năng suất và chất lượng vi khuẩn.
C. nâng cao năng suất và chất lượng virus.
D. nâng cao năng suất và chất lượng vật nuôi.
Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời các câu hỏi từ số 5 và số 6
“Chọn lọc nhân tạo là phương pháp con người sử dụng nguyên lý …(1)… nhằm tạo ra các…(2)… phù hợp với nhu cầu cụ thể của con người” 
Câu 5: Số (1) là
A. đột biến di truyền.         B. tiến hóa.      C. đột biến DNA.      D. đột biến NST.
Câu 6: Số (2) là
A. chủng vật nuôi.                  B. động vật và thực vật.
C. vật nuôi, cây trồng, chủng vi sinh vật.         D. vi khuẩn và virus.
Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời các câu hỏi từ số 7 và số 8
“Chọn lọc tự nhiên là quá trình các cá thể …(3)… hơn với môi trường sống có khả năng  …(4)… cao hơn, dẫn đến …(5)… có đặc điểm thích nghi được di truyền trở nên phổ biến trong quần thể” 
Câu 7: Số (3) là
A. dị ứng.                B. xung đột.             C. thích nghi.                     D. xung khắc.
Câu 8: Số (4) là
A. sống sót và sinh sản                B. tiêu diệt và tuyệt chủng.
C. sống sót và sinh trưởng.      D. sinh trưởng và sinh sản.
Câu 9: Số (5) là
A. số lượng cá thể.   B. số lượng kiểu gene.   C. số lượng quần xã.  D. số lượng allele.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên ?
A. CLTN có thể duy trì và củng cố những đột biến có lợi.
B. CLTN tạo nên những đột biến có lợi.
C. Con đường duy nhất để loại bỏ những đột biến có hại là phải trải qua CLTN.
D. CLTN là một quá trình ngẫu nhiên.
Câu 11: 
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Hình ảnh trên mô tả cho :
A. Chọn lọc tự nhiên.                    B. Chọn lọc nhân tạo.
C. Sinh vật biến đổi gene.          D. Sinh vật đột biến gene.
Câu 12: Xét các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1). Áp lực làm thay đổi tần số alen của đột biến là không đáng kể.
(2). Chọn lọc tự nhiên là nhân tố định hướng cho quá trình tiến hóa.
(3). Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen của sinh vật thông qua đó chọn lọc kiểu hình thích nghi.
(4). Quá trình đột biến cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa.
(5). Sự hình thành loài mới luôn gắn liền với sự hình thành quần thể sinh vật thích nghi.
A. 4.                                      B. 3.                        C. 2.               D. 5.
Câu 13: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên có các nội dung: 
1. Thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gene khác nhau trong quần thể. 
1. Tác động trực tiếp lên kiểu gene mà không tác động lên kiểu hình của sinh vật. 
1. Làm biến đổi tần số allele và thành phần kiểu gene của quần thể không theo hướng xác định. 
1. Làm xuất hiện các allele mới dẫn đến làm phong phú vốn gen của quần thể. 
1. Đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gene thích nghi. 
1. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số allele của quần thể theo nhiều hướng khác nhau. 
Số nội dung đúng là
A. 1.                 B. 2                          .C. 3                          .D. 4.
Câu 14: Cho các phát biểu sau:
1. Chim ưng (Eagles): Chim ưng có cấu trúc hình thức và sức mạnh vật lý cao, giúp chúng săn mồi một cách hiệu quả trong môi trường tự nhiên. Những con chim ưng có khả năng săn mồi tốt hơn thường có cơ hội sống lâu hơn và sinh sản.
1. Bọ cánh cứng (Beetles): Các loài bọ cánh cứng thường phát triển những đặc điểm vật lý độc đáo như màu sắc, hình dáng và kích thước để làm mình trở nên khó nhận biết hoặc đặc biệt hơn trong môi trường sống của chúng. Những bọ có đặc điểm phù hợp hơn với môi trường sống của mình thường có khả năng sống sót và sinh sản tốt hơn.
1. Cá Koi (Koi Fish): Cá Koi là một loại cá cảnh phổ biến được nuôi dưỡng bởi con người. Qua nhiều thập kỷ, người chơi cá Koi tạo ra các giống cá với màu sắc và mẫu vả hoàn hảo.
1. Ngô Genetically Modified (GMO): Các nhà nghiên cứu đã tạo ra các giống có khả năng chịu hạn, chịu sâu bệnh tốt hơn và sản xuất ra lượng lớn hơn.
1. Cá da trơn (Slippery fish): Cá da trơn thường phát triển một lớp sáp nhờn trên da giúp chúng tránh bị bám cặn hoặc bị chộp bởi các đối thủ săn mồi. Những con cá có lớp da trơn tốt hơn thường có khả năng sống sót cao hơn trong môi trường nước đầy rủi ro.
Số phát biểu về chọn lọc nhân tạo là
A. 2.                     B. 3.                      C. 4.                       D. 5.
Câu 15: Nguyên nhân nào sau đây không dẫn đến sự tiến hóa của sinh giới qua các đại đại chất?
A. Sự biến đổi điều kiện khí hậu.           B. Sự trôi dạt các màng lục địa.
C. Do động đất, sống thần, núi lửa phun trào D. Sự xuất hiện của loài người.
Câu 16: Chọn lọc tự nhiên dẫn đến hiện tượng gì sau đây? 
A. Sự biến đổi di truyền ngẫu nhiên. B. Sự thích ứng của sinh vật với môi trường. 
C. Sự biến đổi về cấu trúc của gen.   D. Sự lựa chọn của con người về sinh vật nuôi.
Câu 17: Chọn lọc tự nhiên dẫn đến sự tăng cường sự sống của cá thể nào sau đây? 
A. Cá thể có sự thích ứng tốt với môi trường.   B. Cá thể có gene trội. 
C. Cá thể có số lượng lớn con cái.    D. Cá thể có sức mạnh vật lý cao.
Câu 18: Đâu không phải mục đích của chọn lọc nhân tạo?
A. Nâng cao chất lượng.         B. Nâng cao năng suất.
C. Nâng cao khả năng thích nghi với môi trường. D. Giảm sức đề kháng.
Câu 19: Thông qua cơ chế chọn lọc tự nhiên, quần thể nào sau đây không hình thành?
A. Côn trùng kháng thuốc trừ sâu.   B. Vi khuẩn kháng thuôc kháng sinh.
C. Gấu trúc được bảo tồn trong khu bảo tồn. D. Virus mới kháng vaccine vốn có.
Câu 20: Trong lịch sử phát triển của sinh giới, có rất nhiều loài bị tuyệt chủng. Nguyên nhân chủ yếu làm cho các loài bị tuyệt chủng là
A. do sinh sản ít, đồng thời lại bi các loài khác dùng làm thức ăn.
B. do cạnh tranh cùng loài làm giảm số lượng nên bị diệt vong,
C. có những thay đổi về khí hậu, địa chất nhưng sinh vật không thích nghi được.
D. do cạnh tranh khác loài dẫn đến loài yếu hơn bị đào thải.

CÂU HỎI BÀI 50:CƠ CHẾ TIẾN HÓA
Câu 1: Đối với quá trình tiến hóa, yếu tố ngẫu nhiên
A. làm biến đổi mạnh tần số allele của những quần thể có kích thước nhỏ.
B. làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể sinh vật.
C. làm thay đổi tần số allele và thành phần kiểu gene của quần thể theo một hướng xác định.
D. chỉ đào thải các allele có hại và giữ lại các allele có lợi cho quần thể.
Câu 2: Vai trò chính của đột biến gene trong quá trình tiến hóa là
A. cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.
B. quy định chiều hướng và nhịp điệu của quá trình tiến hóa.
C. làm thay đổi đột ngột tần số allele của quần thể.
D. làm giảm đa dạng di truyền và làm nghèo vốn gene của quần thể.
Câu 3: Trong quá trình tiến hóa, nhân tố nào làm thay đổi tần số allele của quần thể chậm nhất?
A. Các yếu tố ngẫu nhiên.  B. Chọn lọc tự nhiên.C. Di – nhập gene.D. Đột biến. 
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hóa?
A. Đột biến gene cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa sinh vật.
B. Đột biến cấu trúc NST góp phần hình thành loài mới.
C. Đột biến đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì nó góp phần hình thành loài mới.
D. Đột biến NST thường gây chết cho thể đột biến, do đó không có ý nghĩa trong quá trình tiến hóa.
Câu 5: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tiến hóa nhỏ ?
A. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử lâu dài.
B. Tiến hóa nhỏ làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
C. Tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô loài và diễn biến không ngừng.
D. Tiến hóa nhỏ giúp hình thành các đơn vị phân loại trên loài.
Câu 6: Khi nói về học thuyết tiến hóa của Darwin, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật là do CLTN tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.
B. CLTN là quá trình đào thải các sinh vật mang các biến dị không thích nghi và giữ lại các sinh vật mang các biến dị di truyền giúp chúng thích nghi.
C. Hạn chế của học thuyết tiến hóa Darwin là chưa làm rõ được nguyên nhân phát sinh và cơ chế di truyền của biến dị.
D. Để giải thích về nguồn gốc các loài, theo Darwin nhân tố tiến hóa quan trọng nhất là biến dị cá thể.
Câu 7: Ngày nay vẫn tồn tại song song nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao vì
A. nhịp điệu tiến hoá không đều giữa các nhóm.
B. tổ chức cơ thể có thể đơn giản hay phức tạp nếu thích nghi với hoàn cảnh sống đều được tồn tại.
C. cường độ chọn lọc tự nhiên là không giống nhau trong hoàn cảnh sống của mỗi nhóm.
D. nguồn thức ăn cho các nhóm có tổ chức thấp rất phong phú.
Câu 8: Chọn lọc tự nhiên được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản nhất vì
A. tăng cường sự phân hoá kiểu gene trong quần thể gốc.
B. diễn ra với nhiều hình thức khác nhau.
C. đảm bảo sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất.
D. nó định hướng quá trình tích luỹ biến dị, quy định nhịp độ biến đổi kiểu gene của quần thể.
Câu 9: Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Darwin là chưa
A. hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.
B. giải thích thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi ở sinh vật.
C. đi sâu vào các con đường hình thành loài mới.
D. làm rõ tổ chức của loài sinh học.
Câu 10: Ở một loài thực vật giao phấn, các hạt phấn của quần thể 1 theo gió bay sang quần thể 2 và thụ phấn cho các cây ở quần thể 2: Đây là ví dụ về
A. yếu tố ngẫu nhiên.          B. di – nhập gene. C. giao phối không ngẫu nhiên.
D. thoái hóa giống.
Câu 11: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào dưới đây không được xem là nhân tố tiến hóa?
A. Các yếu tố ngẫu nhiên.          B. Chọn lọc tự nhiên.
C. Giao phối ngẫu nhiên.      D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 12: Theo quan niệm của Darwin, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là
A. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.      B. đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
C. biến dị cá thể.                                    D. đột biến gene.
Câu 13: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, tổ chức sống nào sau đây là đơn vị tiến hóa cơ sở?
A. Quần thể.      B. Hệ sinh thái.      C. Quần xã. D. Cá thể.
Câu 14: Darwin quan niệm biến dị cá thể là
A. những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động.
B. những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động nhưng di truyền được.
C. sự phát sinh những sai khác giữa các cá thể trong loài qua quá trinh sinh sản.
D. những đột biến phát sinh do ảnh hưởng của ngoại cảnh.
Câu 15: Tiến hóa nhỏ là
A. quá trình biến đổi tần số allele, tần số kiểu gene trong quần xã qua các thế hệ.
B. quá trình biến đổi tần số allele, tần số kiểu gene trong quần thể qua các thể hệ.
C. quá trình biến đổi tần số allele, tần số kiểu NST trong quần xã qua các thế hệ.
D. quá trình biến đổi tần số allele trong quần thể qua các thế hệ.
Câu 16: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, đâu không phải nhân tố tiến hóa?
A. Đột biến.               B. Di nhập gene.     C. Chọn lọc nhân tạo.
D. Chọn lọc tự nhiên.
Câu 17: Theo Lamarck loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian
A. tương ứng với sự thay đổi của ngoại cảnh và không có loài nào bị đào thải.
B. dưới tác dụng của môi trường sống.
C. dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân ly tính trạng.
D. dưới tác dụng của các nhân tố tiến hoá.
Câu 18: Xét các đặc điểm:
1. Xuất hiện ở từng cá thể riêng rẽ và có tần số thấp.
1. Luôn được biểu hiện ngay thành kiểu hình.
1. Luôn di truyền được cho thế hệ sau.
1. Xảy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.
1. Có thể có lợi cho thể đột biến.
1. Là nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
Đột biến gene có các đặc điểm
A. I, II, IV, V.             B. I, IV, V.C. I, III, VI.             D. I, IV, V, VI.
Câu 19: Trong các nhân tố sau đây, có bao nhiêu nhân tố làm phá vỡ trạng thái cân bằng di truyền của quần thể?
1. Các yêu tố ngẫu nhiên.         
(2) Giao phối không ngẫu nhiên.
[bookmark: _GoBack](3) Quá trình đột biến.     
(4) Chọn lọc tự nhiên.
(5) Di nhập gene.   
(6) Giao phối ngẫu nhiên.
A. 2.           B. 5.                                C. 3.                      D. 6.
Câu 20: Trong các nhán tố tiến hóa sau, có bao nhiêu nhân tố luôn làm biến đổi thành phần kiểu gene của quẩn thể theo một hướng xác định?
1. Đột biến.
1. Chọn lọc tự nhiên.
1. Di - nhập gene.
1. Các yếu tố ngẫu nhiên.
1. Giao phối không ngẫu nhiên.
A. 1.            B. 3.         C. 4.        D. 2.
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